
I XÃ MỸ CHÁNH TÂY 2,200 0,000 0,000 2,200 0,000

1 BTXM tuyến đường từ đập Đám Lớn đi ruộng Mun Đập Đám Lớn Ruộng Mun 1,000

2 BTXM tuyến từ đập Mương Dung đi Ngõ Tỳ Đập Mương Dung Ngõ Tỳ 1,200

II XÃ MỸ ĐỨC 1,430 0,000 0,120 1,310 0,000

1 BTXM nhà ông Vũ đến nhà bà Xê Nhà ông Vũ Nhà bà Xê 0,180

2 BTXM nhà ông Toàn đến miễu An Lạc Nhà ông Toàn Miễu An Lạc 0,150

3 BTXM nhà ông Đức đến Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà ông Đức NTLS 0,200

4 BTXM nhà bà Huế đến nhà ông Nghị Nhà bà Huế Nhà ông Nghị 0,160

5 BTXM ao Tiến đến nhà ông Long Ao Tiến Nhà ông Long 0,100

6 BTXM nhà ông Binh đến cầu Trà Ổ Nhà ông Binh Cầu Trà Ổ 0,150

7 BTXM nhà ông Lên đến nhà ông Trận Nhà ông Lên Nhà ông Trận 0,170

8 BTXM cống xóm 8 đi nhà bà Xuân Cống xóm 8 Nhà bà Xuân 0,200

9 BTXM cổng chào Phú Hòa đến nhà bà Mười Cổng chào Nhà bà Mười 0,120

III XÃ MỸ LỘC 3,219         0,000 0,000 2,677 0,542

1 BTXM từ nhà ông Ngưu đến nhà ông Ánh Nhà ông Ngưu Nhà ông Ánh 0,150

2
BTXM từ nghĩa địa Vĩnh Thuận đến giáp đường bê tông xi măng đi Vạn 

Định
Nghĩa địa Vĩnh Thuận BTXM đi Vạn Định 0,203

3 BTXM từ nhà ông  Bảo đến nhà ông Công Nhà ông Bảo Nhà ông Công 0,100

4 BTXM từ nhà ông Hoa đến nhà ông Phước Nhà ông Hoa Nhà ông Phước 0,397

5 BTXM từ nhà ông Lâm đến nhà ông Điệp Nhà ông Lâm Nhà ông Điệp 0,150

6 BTXM từ nhà ông Thoại đến nhà ông Phước Nhà ông Thoại Nhà ông Phước 0,100

7 BTXM từ nhà ông Đạo đến nhà ông Sỹ Nhà ông Đạo nhà ông Sỹ 0,125

8 BTXM nhà ông Dũng đến nhà bà Tuyết Nhà ông Dũng Nhà Bà Tuyết 0,139

9 BTXM từ nhà bà Trâm đến nhà ông Dũng Nhà bà Trâm nhà ông Dũng 0,100

10 BTXM từ Mạch Dài đến nhà ông Trung Mạch Dài nhà ông Trung 0,177

11 BTXM từ nhà ông Dư đến nhà ông Lang Nhà ông Dư nhà ông Lang  0,078

12 BTXM giao thông nội đồng tuyến dường từ nhà ông Chương đến Đập Ký Nhà ông Chương Đập Ký 0,368

13
BTXM giao thông nội đồng tuyến dường từ nhà ông Danh đến Gò Chùa 

Vĩnh Long
nhà ông Danh Gò Chùa Vĩnh Long 0,630

14
BTXM giao thông nội đồng tuyến đường từ nhà ông Vương đến giáp BTXM 

đi thị trấn Bình Dương
Nhà ông Vương

BTXM đi thị trấn

Bình Dương
0,502

IV XÃ MỸ LỢI 0,300         0,000 0,300 0,000 0,000

1 BTXM từ ngả ba Đồng Hóng đến Miếu Sơn Ngã ba Đồng Hóng Miếu Sơn 0,300

V XÃ MỸ THỌ 1,116         0,875 0,241 0,000 0,000

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHỤ LỤC I.06: PHÙ MỸ

KẾ HOẠCH BÊ TÔNG HOÁ ĐƯỜNG GTNT NĂM 2024 - HUYỆN PHÙ MỸ

(PHẦN I: BÊ TÔNG HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN)
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1 BTXM tuyến đường từ sũng bàu Tân Phụng đến Lăng Sũng bàu Lăng 0,597

2 BTXM đường nội bộ chợ Mỹ Thọ Nhà ông Thập Nhà ông Du 0,278

3 BTXM tuyến đường từ nhà ông Nhiên đến bờ hồ Hóc Nhạn Nhà ông Nhiên Bờ hồ Hóc Nhạn 0,241

VI XÃ MỸ THẮNG 0,965         0,965 0,000 0,000 0,000

1 BTXM tuyến đường từ khu thể thao đến nhà bà A Khu thể thao Bà A 0,965

VII XÃ MỸ THÀNH 1,034         0,000 0,000 0,700 0,334

1 BTXM tuyến đường từ nhà ông Từ Công Huỳnh đến Cầu Đu Nhà ông Từ Công Huỳnh Cầu đu 0,700

2 BTXM từ đường bê tông đến nhà ông Bài đường bê tông Nhà ông Bài 0,080

3 BTXM ngõ xóm thôn Hòa Hội Bắc

Đoạn 1 Nhà bà Mai Nhà ông Khánh 0,022

Đoạn 2 Nhà ông Diệp Nhà ông Cư 0,061

Đoạn 3 Nhà ông Trắng Nhà ông Lâm 0,066

Đoạn 4 Nhà ông Ngô Nhà bà Tính 0,105

VIII XÃ MỸ HIỆP 0,964         0,964 0,000 0,000 0,000

1 Đường BTXM khu dân cư Đại Thuận năm 2023
Đường BTXM KDC năm 

2020
Nhà ông Anh 0,964

IX THỊ TRẤN BÌNH DƯƠNG 0,383         0,000 0,000 0,383 0,000

1 BTXM từ nhà ông Liềm đến nhà ông Hằng Nhà ông Liềm Nhà ông Hằng 0,050

2 BTXM từ ruộng ông Dũng đến ruộng bà Cảnh Ruộng ông Dũng Ruộng bà Cảnh 0,080

3 BTXM từ nhà ông Triều đến nhà ông Dũng Nhà ông Triều Nhà ông Dũng 0,085

4 Từ nhà ông Thạch đến nhà bà Tâm Nhà ông Thạch Nhà bà Tâm 0,083

5 Từ ngả ba nhà ông Nở đến ruộng ông Nở Ngã ba nhà ông Nở Ruộng ông Nở 0,085

X THỊ TRẤN PHÙ MỸ 2,672         0,960 1,712 0,000 0,000

1 BTXM các tuyền đường nội thị khu phố Diêm tiêu Nhà ông Thi Nhà ông Tú 1,025

2 BTXM tuyến đường nội bộ khu phố An Lạc Đông 1 và An Lạc Đông 2 Nhà ông Hạnh Nhà ông Phương 0,427

3
BTXM tuyến đường nội thị từ đường Tây Sơn đến đường Lê Lợi khu phố 

An Lạc Đông 1
Nhà bà An Đường Lê Lợi 0,960

4
 BTXM tuyền đường Đèo Nhông - Dương Liễu đến nhà ông Tự và ông 

Khanh

Đường Đèo Nhông - Dương 

Liễu 
Nhà ông Tự, ông Khanh 0,260

XI XÃ MỸ TRINH 2,375         0,605 0,977 0,793 0,000

1 BTXM tuyến đường từ Gò Làng đến giáp QL.1A Ngả ba nhà ông Liễu Giáp QL.1A 0,605

2 BTXM tuyến đường từ nhà ông Sanh qua suối Đồng Chại Ngã ba nhà ông Sanh Giáp mương Vực Gai 0,434

3 BTXM tuyến đường từ nhà ông 7 Cẩm đến nhà ông 6 Vạn Ngả ba nhà ông Cẩm Ngả ba nhà ông Vạn 0,207

4 BTXM tuyến đường Đồng Thủ 
Giáp đường bê tông đi Hóc 

Cau

Giáp đường bê tông nhà ông 

Sỹ
0,405

5 BTXM các tuyến đường xóm Tân Phúc 1 và xóm Tân Phúc 2

5.1 Đoạn 1: Từ nhà ông Mẫn đến giáp đường tránh QL.1A Ngả ba nhà ông Mẫn Giáp QL.1A 0,145

5.2 Đoạn 2: Từ đường tránh QL1A đến giáp khu dân cư mới Đường tránh QL.1A Nhà ông Quảng 0,141

5.3 Đoạn 3: Từ đường tránh QL1A đến giáp nhà ông Chánh Đường tránh QL.1A Nhà ông Chánh 0,050

9 BTXM tuyến đường từ nhà ông Đoàn Túy Việt đi đồng Đơn Ngả ba nhà ông Việt Giáp QL.1A 0,388
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XII XÃ MỸ CHÁNH 1,991         0,290 0,000 0,238 1,463

1
Đường BTXM từ đường Nhà Đá -An Lương đến giáp đê sông Cạn thôn 

Đông An
Đường Nhà Đá-An Lương Đê Sông Cạn 0,290

2 Đường BTXM từ nhà ông Sâm đến nhà ông Trị thôn Chánh An Nhà ông Sâm Nhà ông Trị 0,036

3 Đường BTXM từ nhà ông Lưu đến giáp nhà ông Dũng thôn Hiệp An Nhà ông Lưu Nhà ông Dũng 0,066

4 Đường BTXM từ nhà bà Tám đến giáp nhà ông Dũng thôn Lương Trung Nhà bà Tám Nhà ông Dũng 0,135

5 Đường BTXM từ nhà ông Hào đến giáp nhà ông Trường thôn Lương Trung Nhà ông Hào Nhà ông Trường 0,037

6
Đường BTXM từ nhà ông Thông đến giáp nhà ông Võ Tịnh  thôn Lương 

Trung
Nhà ông Thông Nhà ông Võ Tịnh 0,066

7 Đường BTXM từ nhà ông Hiền đến giáp nhà  ông Thân thôn Lương Trung Nhà ông Hiền Nhà ông Thân 0,035

8 Đường BTXM từ nhà ông Sơn đến giáp nhà ông Trần Đạt  thôn Công Trung Nhà ông Sơn Nhà ông Trần Đạt 0,094

9 Đường BTXM từ nhà ông Lai đến giáp nhà ông Khanh thôn Công Trung Nhà ông Lai Nhà ông Khanh 0,060

10 Đường BTXM từ Cầu Suối Hương đến giáp nhà bà Hạnh  thôn Công Trung Cầu Suối Hương Nhà bà Hạnh 0,060

11 Đường BTXM từ nhà bà Tài đến giáp nhà ông Đào  thôn Thái An Nhà bà Tài Nhà ông Đào 0,056

12 Đường BTXM từ nhà ông Hương đến giáp nhà ông Chi thôn Thái An Nhà bà Tài Nhà ông Đào 0,075

13 Đường BTXM từ nhà ông Thành  đến giáp nhà ông Kiệt thôn Thái An Nhà ông Thành Nhà ông Kiệt 0,044

14 Đường BTXM từ nhà ông Hoàng  đến giáp nhà bà Triêm thôn Thái An Nhà ông Hoàng Nhà bà Triêm 0,036

15 Đường BTXM từ nhà ông Ngọc đến giáp nhà bà Vân thôn Thái An Nhà ông Hoàng Nhà bà Triêm 0,120

16 Đường BTXM từ nhà ông Khiêm đến giáp nhà ông Thắng thôn Lương Thái Nhà ông Khiêm Nhà ông Thắng 0,065

17 Đường BTXM từ đê sông Cạn đến giáp nhà ông ký thôn Lương Thái Đê sông Cạn Nhà ông Ký 0,057

18 Đường BTXM từ nhà ông Sáu đến giáp nhà nhà bà Lan thôn Lương Thái Đê sông Cạn Nhà ông Ký 0,080

19
Đường BTXM từ nhà ông Lân đến giáp nhà nhà nhà ông Học thôn Lương 

Thái
Nhà ông Lân Nhà ông Học 0,035

20 Đường BTXM từ đê sông Cạn đến giáp nhà ông Xem thôn Lương Thái Đê sông Cạn Nhà ông Xem 0,043

21
Đường BTXM từ nhà ông Phụng đến giáp nhà ông Trung, ông Mai thôn 

Đông An
Nhà ông Phụng Nhà ông Mai, ông Trung 0,239

22 Đường BTXM từ nhà ông Sơn đến giáp nhà ông Thiện thôn Đông An Nhà ông Sơn Nhà ông Thiện 0,098

23 Đường BTXM từ nhà ông Thành đến giáp nhà ông Hùng thôn Đông An Nhà ông Thành Nhà ông Hùng 0,065

24 Đường BTXM từ bờ cao đến giáp nhà ông Nguyện thôn An Xuyên 1 Bờ cao Nhà ông Nguyện 0,099

XIII XÃ MỸ QUANG 3,900         0,000 2,175 1,725 0,000

1 BTXM tuyến đường từ trạm hạ thế Tân An đến nhà ông Thể Trạm hạ thế Nhà ông Thể 0,450

2 BTXM tuyến đường từ cầu Bình Trị đến cầu suối Bình Trị Cầu Bình Trị Cầu suối Bình Trị 0,450

3 BTXM tuyến đường từ nhà ông Vinh đến  nhà ông Trần Hoa Nhà ông Vinh Nhà ông Hoa 0,520
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4 BTXM tuyến đường nội bộ khu dân cư ruộng mía Đầu khu dân cư Cuối khu dân cư 0,245

5 BTXM tuyến đường từ nhà bà Ty đến nhà ông Nhân Nhà bà Ty Nhà ông Nhân 0,745

6
BTXM tuyến đường từ nhà ông Định đến nhà ông Phương và đường nội bộ 

khu dân cư Rừng Phú
Nhà ông Định Đường nội bộ khu dân cư 0,290

7 BTXM tuyến đường từ nhà ông Hà đến nhà ông Huệ Nhà ông Hà Nhà ông Huệ 0,220

8 BTXM từ đường bê tông đến nhà ông Khoa Đường bê tông Nhà ông Khoa 0,150

9 BTXM tuyến đường từ hồ Hóc Mẫn đến núi ông Diệu Hồ Hóc Mẫn Núi ông Diệu 0,530

10 BTXM tuyến đường từ đường xi măng đến nhà ông Thi Đường bê tông Nhà ông Thi 0,300

XIV XÃ MỸ CÁT 2,532         0,000 1,850 0,682 0,000

1 BTXM từ nhà ông Thủy đến nhà ông Bê Nhà ông Thủy Nhà ông Bê 0,052

2 BTXM từ nhà ông Tường đến nhà ông Tùng Nhà ông Tường Nhà ông Tùng 0,030

3 BTXM từ nhà ông Nghiêm đến nhà ông Hoanh Nhà ông Nghiêm Nhà ông Hoanh 0,120

4 BTXM từ nhà ông Thọ đến nhà ông Bình Nhà ông Thọ Nhà ông Bình 0,125

5 BTXM từ nhà ông Khánh đến nhà bà Tuyền Nhà ông Khánh Nhà bà Tuyền 0,045

6 BTXM từ nhà ông Tấn Sa đến nhà ông Châu Đích Nhà Tấn Sa Châu Đích 0,150

7 BTXM từ nhà Lốc đến nhà ông Hiếu Nhà Lốc Nhà ông Hiếu 0,035

8 BTXM từ nhà ông Tiến đến nhà ông  Tâm - Trung Nhà ông Tiến Nhà ông Tâm - Trung 0,065

9 BTXM từ đường BTXM thôn đến nhà ông Vân Đường BTXM thôn Nhà ông Vân 0,065

10 BTXM từ đường BTXM thôn đến nhà bà Huấn Đường BTXM thôn Nhà bà Huấn 0,100

11 BTXM từ đường BTXM thôn đến nhà ông Ninh Nhà BTXM thôn Nhà ông Ninh 0,065

12 BTXM từ nhà ông Phương đến nhà bà Lê Nhà ông Phương Nhà bà Lê 0,045

13 BTXM từ đường trục chính xã đến nhà ông Tùng Đường trục chính xã Nhà ông Tùng 0,105

14 BTXM từ nhà ông Hào đến nhà ông Đức Nhà ông Hào Nhà ông Đức 0,110

15 BTXM từ Trường THCS Mỹ Cát đến quán Cẩn Trường THCS Quán Cẩn 0,210

16 BTXM từ nhà ông Tuấn đến ĐT. 639 Nhà ông Tuấn ĐT.639 0,730

17 BTXM từ đường trục chính xã đến đê Sông Đường trục chính xã đê sông 0,480

   XÃ MỸ CHÂU 1,375         0,000 0,370 1,005 0,000

1 BTXM từ đường bê tông nhà bà Hiệu đến giáp đường bê tông nhà bà Bốn Đường bê tông nhà bà Hiệu Đường bê tông nhà bà Bốn 0,120

2 BTXM từ nhà ông Nam đến nhà ông Bình Nhà ông Nam Nhà ông Bình 0,035

3 BTXM từ nhà ông 8 Diện đến nhà ông Ga Nhà ông 8 Diện Nhà ông Ga 0,250

4 BTXM từ đường bê tông đến ngõ ông Hồ Văn Tùng Đường bê tông Ngõ ông Hồ Văn Tùng 0,050

5 BTXM từ nhà bà Ngọ đến nhà ông Hướng Nhà bà ngọ Nhà ông Hướng 0,300

6 BTXM từ nhà ông Tâm đến nhà ông Phong Nhà ông Tâm Nhà ông Phong 0,250

7 BTXM từ bảng tin đến nhà ông Lâm Hữu Mai Bảng tin Ông Lâm Hữu Mai 0,220

8 Từ nhà 2 Nhi đến nhà ông Trương Ngọc Thành Nhà 2 Nhi Nhà ông Trương Ngọc Thành 0,150

XVI XÃ MỸ TÀI 2,449         0,000 1,869 0,580 0,000

1
BTXM đường từ ngõ ông 3 Sen thôn Vĩnh Phú 7 đi ngõ 10 Nguyên đội 5, 

thôn Vĩnh Phú 3
Ngõ 3 Sen Ngõ 10 Nguyên 0,324
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2
BTXM đường từ Trường Tiểu Học Mỹ Tài đi Ngõ ông 3 Sen thôn Vĩnh Phú 

7 
Trường Tiểu Học Mỹ Tài Ngõ 3 Sen 0,305

3
BTXM đường từ ngả 3 đường bê tông thôn Mỹ Hội 2 đi giáp đường Chợ Đỗ 

- Mỹ Quang (trước Chùa Mỹ Hội 2).
Đường bê tông thôn Mỹ Hội 2

Giáp đường Chợ Đỗ - Mỹ 

Quang
1,240

4 BTXM từ đường bê tông liên thôn đến ngõ ông Minh Mỹ Hội 1 BTXM liên thôn Ngõ ông Minh 0,090

5 BTXM từ đường bê tông xi măng xóm đến ngõ ông Chững Vĩnh Phú 3 BTXM xóm Ngõ ông Chững 0,055

6 BTXM từ đường bê tông xi măng xóm đến ngõ ông Thanh Vĩnh Phú 3 BTXM xóm Ngõ ông Thanh 0,020

7 BTXM từ đường bê tông liên thôn đến ngõ bà Thúy Vạn Ninh 1 BTXM liên thôn Ngõ Bà Thúy 0,065

8 BTXM từ đường bê tông liên thôn đến ngõ ông Chùm thôn Kiên Phú BTXM liên thôn Ngõ ông Chùm 0,150

9 BTXM từ đường bê tông xóm đến ngõ ông Dũng Vĩnh Phú 8 BTXM xóm Ngõ ông Dũng 0,200

XVII XÃ MỸ HÕA 1,172         0,000 0,000 1,172 0,000

1 BTXM tuyến từ đường bê tông liên thôn đến giáp Hồ Ông Rồng Đường bê tông liên thôn Giáp hồ Ông Rồng 0,140

2 BTXM tuyến từ đường bê tông liên thôn đến nhà ông Ngô Quang Thắng Đường bê tông liên thôn Nhà ông Thắng 0,072

3 BTXM tuyến từ đường bê tông liên thôn đến Gò Me Đường bê tông liên thôn Gò Me 0,221

4 BTXM tuyến từ nhà bà Trần Thị Yến đến miễu xóm 5 Nhà bà Yến Miễu xóm 5 0,060

5 BTXM tuyến từ đường bê tông liên thôn đến nhà ông Nguyễn Đức Hạnh Đường bê tông liên thôn Nhà ông Hạnh 0,252

6 BTXM tuyến từ đường bê tông liên thôn đến nhà ông Đoàn Tiến Sơn Đường bê tông liên thôn Nhà ông Sơn 0,032

7 BTXM tuyến từ khu di tích mộ Bùi Điền đến nhà ông Thái Khu di tích mộ Bùi Điền Nhà ông Thái 0,115

8 BTXM tuyến từ đường ĐT.638 đến nhà ông Nguyễn Ngọc Thuận Đường ĐT.638 Nhà ông Thuận 0,280

30,077 4,659 9,614 13,465 2,339

Trong đó:

1. Tổng chiều dài được hỗ trợ 30,077 Km

- Đường GTNT loại A:  4,659 Km

- Đường GTNT loại B: 9,614 Km

- Đường GTNT loại C:   13,465 Km

- Đường GTNT loại D: 2,339 Km

2. Tổng khối lượng xi măng được hỗ trợ: 3.881,971 Tấn

- Đường GTNT loại A: 198 Tấn/1Km 922,482 Tấn

- Đường GTNT loại B: 153 Tấn/1Km 1.470,942 Tấn

- Đường GTNT loại C: 97 Tấn/1Km  1.306,105 Tấn

- Đường GTNT loại D: 78 Tấn/1Km 182,442 Tấn

Tổng  cộng :
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